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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

 I.THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 
Tên công ty: Công ty cổ phần Thế Dương Thịnh được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18 tháng 9 năm 2024, thay đổi lần 1 ngày 
23 tháng 9 năm 2025. 
 Địa chỉ: Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 
 Người đại diện: Ông Võ Duy Nam  Chức vụ: Giám đốc 
 Điện thoại: 0886.317.688  hoặc 0982.591.929 
 Email: congtycophantheduongthinh@gmail.com   
 MST: 2301303315 
 Tài khoản số: 7283949413 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á -  Chi 
nhánh Bắc Ninh 
 

 Lĩnh vực hoạt động chính: Công ty cổ phần Thế Dương Thịnh là một nhà 
thầu chuyên về cung cấp vật tư thiết bị và tổ chức xây lắp hệ thống điện công 
nghiệp, đường dây và trạm biến áp, điện động lực, điện nhà xưởng, điện dân 
dụng, điện mặt trời, PCCC, tủ điện công nghiệp, tự động hóa, xây dựng…Các 
thiết bị do Thế Dương Thịnh cung cấp đều của các thương hiệu nổi tiếng. Trong 
đó: 
 

 
 
 
   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

Máy biến áp: ABB, Đông Anh. 

Tủ trung thế: ABB, Schneider, Siemens 
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Máy biến tần, máy cắt: ABB, Schneider, Siemens 
 

Dây cáp điện: Cadi-sun 

Tủ điều khiển, tủ điều hoà đồng bộ: ABB, Schneider, Siemens 
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II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC. 

 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Đức Trung được tổ chức, 
điều hành theo mô hình Công ty TNHH MTV, với cơ cấu tổ chức như sau: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sơ đồ mô hình tổ chức của công ty) 

  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC 

PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG THIẾT KẾ  
PHÒNG KỸ THUẬT 

VÀ THI CÔNG 

CÁC ĐỘI THI CÔNG XÂY DỰNG 
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NĂNG LỰC CÔNG TY 

 

I. NĂNG LỰC VỀ NHÂN LỰC. 
Công ty cổ phần Thế Dương Thịnh với đội ngũ cán bộ quản lý chuyên 

nghiệp, đội ngũ công nhân thi công có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
xây lắp các công trình cơ chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho khách 
hàng. Cụ thể như sau: 

- Quy mô nhân sự:  19 người. 
- Lãnh đạo cấp cao:  03 người. 
- Lãnh đạo cấp trung:  03 người. 
- Cán bộ quản lý:  04 người.  
- Công nhân:  10 người. 
Trong đó: 
Danh sách nhân sự chủ chốt của công ty bao gồm: 
 

STT Họ và tên Chuyên môn/nghiệp vu Ghi chú 
1 Lê Văn Hoàn Đại Học Chủ tịch HĐQT 
2 Võ Duy Nam Kỹ sư Giám đốc 
3 Bùi Nhật Bình Kỹ sư P. Giám đốc 
4 Nguyễn Văn Khoái Kỹ sư  
5 Phan Công Quý Kỹ sư  
6 Hoàng Đại Việt Kỹ sư  
7 Nguyễn Thị Thùy Linh Đại học  
8 Đỗ Thiện Trường Sang Kỹ sư  
9 Đỗ Văn Hợp Kỹ sư  

 

(Bản sao bằng cấp chứng chỉ kèm theo) 
Danh sách công nhân lao động trực tiếp: 

STT Họ và tên Chức danh Bậc thợ 
1 Vũ Bá Cường Công nhân 4/5 

2 Nguyễn Văn Mậu Công nhân 5/5 

3 Nguyễn Công Khanh Công nhân 5/5 

4 Bùi Văn Huyền Công nhân 3/5 

5 Nguyễn Văn Hảo Công nhân 4/5 

6 Nguyễn Ngọc Công Công nhân 3/5 

7 Nguyễn Văn Cảnh Công nhân 4/5 

8 Trần Công Thủy Công nhân 4/5 

9 Nguyễn Văn Kim Công nhân 4/5 

10 Nguyễn Thị Ngọc Công nhân 4/5 
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II. NĂNG LỰC TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN. 

 

STT Nội dung hợp đồng Chủ đầu tư 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

(Năm 
hoàn 

thành) 

Địa điểm 
thực hiện 

1 
Xây dựng tuyến cáp ngầm hạ 
thế tại CCN làng nghề Khúc 
Xuyên 

Công ty TNHH 
Point Industry 

2024 

Khúc 
Xuyên, TP. 
Bắc Ninh, 
Bắc Ninh 

2 
Thay thế đèn đường chiếu 
sáng tại CCN Khúc Xuyên 

Công ty TNHH đầu 
tư và phát triển 

cụm công nghiệp 
Khúc Xuyên 

2024 

Khúc 
Xuyên, TP. 
Bắc Ninh, 
Bắc Ninh 

3 
Thay thế đèn đường chiếu 
sáng tại CCN Khúc Xuyên 

Công ty TNHH đầu 
tư và phát triển 

cụm công nghiệp 
Khúc Xuyên 

2024 

Khúc 
Xuyên, TP. 
Bắc Ninh, 
Bắc Ninh 

4 
Xây dựng bệ đặt máy - KCN 
Quế Võ I 

Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ môi trường Hàn 

Việt 

2025 

KCN Quế 
Võ I, Thị 
Xã Quế 

Võ. 

5 
Thi công mái che bệ đặt máy- 
KCN Quế Võ 3 

Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ môi trường Hàn 

Việt 

2025 

KCN Quế 
Võ III, Thị 
Xã Quế Võ 

6 
Kết nối điều hòa ống gió cho 
công ty Sewon - KCN Quế 
Võ 3 

Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ môi trường Hàn 

Việt 

2025 

KCN Quế 
Võ III, Thị 
Xã Quế Võ 

7 
Xây dựng tuyến cáp ngầm hạ 
thế 

CÔNG TY TNHH 
HUAYIN 

PRECISION 
(VIETNAM) 

2025 

Lô D, 
KCN Đại 
Đồng - 

Hoàn Sơn, 
Xã Đại 

Đồng, Tỉnh 
Bắc Ninh, 
Việt Nam 

8 
Cấp vật tư, thiết bị cho công 
ty Zion 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN NHỰA 

ZION 
2025 

Số 12, 
Đường 10, 
Khu Công 
Nghiệp, 
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Đô thị và 
Dịch vụ 

VSIP Bắc 
Ninh, Xã 
Đại Đồng, 
Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt 
Nam 

9 
Xử lý sự cố điện hạ thế công 
ty Đại Việt 

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI 

HÓA CHẤT 
THIẾT BỊ ĐẠI 

VIỆT 

2025 

Lô C2-1.1, 
Khu công 
nghiệp Đại 

Đồng – 
Hoàn Sơn, 

Xã Đại 
Đồng, Tỉnh 
Bắc Ninh, 
Việt Nam 

10 Lắp đặt hệ thống tiếp địa 
CÔNG TY TNHH 
SY TECH VIỆT 

NAM 
2025 

Lô số 9, 
KCN Tân 

Hồng- 
Hoàn Sơn( 
thuộc KCN 
Tiên Sơn 
mở rộng), 

Xã Đại 
Đồng, Tỉnh 
Bắc Ninh, 
Việt Nam 

 
 

(Bản sao một số hóa đơn xuất cho các công trình xây dựng kèm theo) 
 

 III. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 
1. Vốn kinh doanh: 
- Vốn pháp định: 3.000.000.000 vnđ 
2. Kết quả kinh doanh: Với năng lực chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp 

cùng với sự tin tưởng của các đối tác, đên nay công ty đã triển khai thực hiện 
thành công tất cả các dự án theo đúng tiến độ của Hợp đồng đã ký. Các dự án 
thực hiện thành công được các nhà đầu tư đánh giá cao về chất lượng, mức độ an 
toàn và tiến độ triển khai. 
  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH 
Địa chỉ: Số 152 Đường Âu cơ, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 

Điện thoại: 0886.317.688/0982.591.929 
               Email: congtycophantheduongthinh@gmail.com 

 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 
 

- Quyết tâm xây dựng hình ảnh công ty trở thành một trong những đơn vị 

đi đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình khu công nghiệp, dân dụng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh và khu vực phía Bắc với chính sách nhất quán đó là luôn lấy 

sự an toàn, chất lượng công trình và tiến độ thi công lên hàng đầu nhằm thoả 

mãn nhu cầu của khách hàng. 

- Xây dựng bộ khung lòng cốt, vững chắc. Chú trọng việc đào tạo và 

nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và công nhân viên 

chức công ty 

- Tích cực hợp tác, liên kết với các đối tác truyền thống, đồng thời mở 

rộng quan hệ với các đối tác chiến lược nhằm mở rộng thị trường. 

- Từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh với các lĩnh vực như gia 

công cơ khí và kinh doanh thương mại đối với các dụng cụ, vật tư, vật liệu… 

phục vụ cho hoạt động xây dựng công trình… 

            CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH 
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BẢN SAO 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
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BẢN SAO 
VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
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BẢN SAO 
HÓA ĐƠN XUẤT CHO VIỆC THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH 

 
 
 
 
 
 

  



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH SY TECH VIỆT NAM
2300895387
Lô số 9, KCN Tân Hồng- Hoàn Sơn( thuộc KCN Tiên Sơn mở rộng), Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh,
Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)26   tháng (month)11   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  00D08671913B8D47F5A0556A50D8B11EC1

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000005

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):

Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT5431748

Quyết toán công trình lắp đặt hệ thống tiếp địa, theo hợp đồng số:
1211/2025/HĐTC/TDT- SY ký ngày 12 tháng 11 năm 2025.

24.000.000
1.920.000

25.920.000
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai mươi lăm triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 24.000.000 24.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 26/11/2025 08:44:09

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 26/11/2025 08:43:15
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CÔNG TY TNHH HUAYIN PRECISION (VIETNAM)
2301362215
Lô D, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)26   tháng (month)11   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  0059C1B2A04934491DB50576F76FDAFC71

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000006

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT6848934

Quyết toán công trình xây dựng tuyến cáp ngầm hạ thế, theo hợp
đồng số: 0311/2025/HĐTC/TDT-HUAYIN ký ngày 03 tháng 11
năm 2025 và phụ lục hợp đồng số: 0311/2025/HĐTC/TDT-
HUAYIN-PL ký ngày 17 tháng 11 năm 2025.

46.300.000
3.704.000

50.004.000
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Năm mươi triệu, không trăm linh bốn nghìn đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 46.300.000 46.300.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 26/11/2025 14:02:02

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 26/11/2025 14:01:12



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT THIẾT BỊ ĐẠI VIỆT
0102238499
Lô C2-1.1, Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)27   tháng (month)11   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  002483301D32EC41EB984F007C3132CFB1

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000007

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT7238720

Quyết toán công trình xử lý sự cố điện hạ thế công ty Đại Việt,
theo hợp đồng số: 0411/2025/HĐTC/TDT- ĐV ký ngày 03 tháng
11 năm 2025.

5.500.000
440.000

5.940.000
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Năm triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 5.500.000 5.500.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 27/11/2025 10:57:01

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 27/11/2025 10:56:08



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ZION
2301017603
Số 12, Đường 10, Khu Công Nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)01   tháng (month)12   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  00D58BFB0EF88D416392D691C0E2C6589C

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000008

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):

Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT8118522

Công tắc tơ S-T20 200V 1A1B
Công tắc tơ S-T32 200V 1A1B
Tụ bù 3P 440V 50kVar
Nhân công thay thế

7.470.000
597.600

8.067.600
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Cái 2 720.000 1.440.000
2 Cái 2 924.000 1.848.000
3 Bình 1 3.182.000 3.182.000
4 Gói 1 1.000.000 1.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 01/12/2025 09:27:03

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 01/12/2025 09:26:10



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH POINT INDUSTRY
2301295431
Lô số 11, CN3, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)07   tháng (month)11   năm (year)2024

Mã của cơ quan thuế:  00AEE2F19BE63242798672639244657DB8

Ký hiệu: 1C24TDT
Số (No): 00000001

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):

Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C24TDT1509624

Quyết toán công trình “Xây dựng tuyến cáp ngầm hạ thế tại Lô số
11, CN3, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, Phường Khúc Xuyên”
theo hợp đồng số: 2110/2024/HĐTC/ TDT-PI, ký ngày 21 tháng
10 năm 2024 và biên bản nghiệm thu khối lượng, ký ngày 07 tháng
11 năm 2024.

192.140.000
15.371.200

207.511.200
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm linh bảy triệu, năm trăm mười một nghìn, hai trăm đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 192.140.000 192.140.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 07/11/2024 09:41:15

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 07/11/2024 09:41:02



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HÀN VIỆT
0801227877
Thôn An Lại, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, TP Hải Dương, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)31   tháng (month)03   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  0054727423E05C41A383796378703D40AB

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000001

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT1641171

Quyết toán công trình "Xây dựng bệ đặt máy - KCN Quế Võ I" ,
căn cứ theo hợp đồng Số: 0803/2024/HĐTC/TDT-HV, ký ngày 08
tháng 03 năm 2025 và biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp
hoàn thành, ký ngày 31 tháng 03 năm 2025.

106.000.000
8.480.000

114.480.000
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Gói 1 106.000.000 106.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 31/03/2025 14:08:53

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 31/03/2025 14:08:42



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HÀN VIỆT
0801227877
Thôn An Lại, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)03   tháng (month)05   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  008B6801BFA6AF4F88AE956FE0486E44EC

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000002

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT2679010

Quyết toán công trình " Thi công mái che bệ đặt máy- KCN Quế
Võ 3", căn cứ theo hợp đồng Số: 263/2025/HĐTC/TDT-HV ký
ngày 26 tháng 03 năm 2025 và biên bản nghiệm thu khối lượng xây
lắp hoàn thành, ký ngày 03 tháng 05 năm 2025.

93.600.000
9.360.000

102.960.000
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 93.600.000 93.600.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 03/05/2025 07:46:03

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 03/05/2025 07:45:44



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HÀN VIỆT
0801227877
Thôn An Lại, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)24   tháng (month)06   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  00B0C1DC25DBC241838CDBB3F96B5C8E09

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000003

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT3376519

Quyết toán “Công trình kết nối điều hòa ống gió cho công ty
Sewon - KCN Quế Võ 3” theo hợp đồng số: :
0205/2025/HĐTC/TDT-HV ký ngày 02 tháng 05 năm 2025 và
biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ký ngày
24 tháng 06 năm 2025.

253.639.260
20.291.141

273.930.401
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm ba mươi nghìn, bốn trăm linh một
đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 253.639.260 253.639.260

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 24/06/2025 06:19:38

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 24/06/2025 06:19:10



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
2301303315
Số 152, Đường Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 

 
CÔNG TY TNHH HUAYIN PRECISION (VIETNAM)
2301362215
Lô D, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 Hình thức thanh toán (Payment method): Thanh toán chuyển khoản
 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260
Quý khách có thể tra cứu Hóa đơn điện tử trực tuyến tại: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (date)06   tháng (month)11   năm (year)2025

Mã của cơ quan thuế:  00F9E4FEF81B08482FBC4124F58F074841

Ký hiệu: 1C25TDT
Số (No): 00000004

Tên đơn vị bán hàng (Issued):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):
Ngân hàng(Bank):  

Họ tên người mua hàng(Customer's name):
Tên đơn vị mua hàng (Company's name):
Mã số thuế (TAX code):
Địa chỉ (Address):
Số tài khoản (AC No.):  
Ngân hàng (Bank):

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Tra cứu hóa đơn taị website: https://2301303315-tt78.vnpt-invoice.com.vn;  Mã tra cứu: 191821001C25TDT4919248

Quyết toán công trình xây dựng tuyến cáp ngầm hạ thế, theo hợp
đồng số: 2909/2025/HĐTC/TDT-HUAYIN ký ngày 01 tháng 10
năm 2025 và phụ lục hợp đồng số: 2909/2025/HĐTC/TDT-
HUAYIN -PL ký ngày 15 tháng 10 năm 2025.

352.160.000
28.172.800

380.332.800
    Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba trăm tám mươi triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn, tám trăm đồng

STT (No.) Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

1 Công trình 1 352.160.000 352.160.000

Cộng tiền hàng (Total amount):
   Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Tổng cộng tiền thanh toán(Total payment):

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

CƠ QUAN THUẾ (TAX)
(Ký, đóng dấu)
(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 06/11/2025 17:47:53

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Sign,full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH
Ký ngày: 06/11/2025 17:47:07



 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ DƯƠNG THỊNH 
Địa chỉ: Số 152 Đường Âu cơ, Phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 

Điện thoại: 0886.317.688/0982.591.929 
               Email: congtycophantheduongthinh@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

TÀI SẢN 0 0

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 2.736.209.232 0

II. Đầu tư tài chính 120 V.02 0 0

1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 0 0

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 0 0

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124 0 0

III. Các khoản phải thu 130 V.03 85.934.000 0

1. Phải thu của khách hàng 131 65.934.000 0

2. Trả trước cho người bán 132 20.000.000 0

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133 0 0

4. Phải thu khác 134 0 0

5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135 0 0

6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136 0 0

IV. Hàng tồn kho 140 V.04 0 0

1. Hàng tồn kho 141 0 0

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 0 0

V. Tài sản cố định 150 V.05 0 0

      - Nguyên giá 151 0 0

      - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 152 0 0

VI. Bất động sản đầu tư 160 V.06 0 0

       - Nguyên giá 161 0 0

       - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162 0 0

VII. XDCB dở dang 170 V.07 0 0

VIII. Tài sản khác 180 V.08 170.500.000 0

1. Thuế GTGT được khấu trừ 181 0 0

2. Tài sản khác 182 170.500.000 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)200 2.992.643.232 0

NGUỒN VỐN 0 0

I. Nợ phải trả 300 2.062.799 0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024



1. Phải trả người bán 311 V.09.a 0 0

2. Người mua trả tiền trước 312 V.09.b 0 0

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V.10 2.062.799 0

4. Phải trả người lao động 314 0 0

5. Phải trả khác 315 V.09.c 0 0

6. Vay và nợ thuê tài chính 316 V.11 0 0

7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 317 0 0

8. Dự phòng phải trả 318 V.12 0 0

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 319 0 0

10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 320 0 0

II. Vốn chủ sở hữu 400 V.13 2.990.580.433 0

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 3.000.000.000 0

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 0 0

4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 0

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 0

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 0

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 417 (9.419.567) 0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500 = 300 + 400) 500 2.992.643.232 0

Số dòng = 49



Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 262.660.000 0

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 262.660.000 0

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.3 244.579.875 0

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 18.080.125 0

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.4 26.990 0

7. Chi phí tài chính 22 VI.5 0 0

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0

8. Chi phí quản lý kinh doanh 24 VI.6 27.526.682 0

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24) 30 (9.419.567) 0

10. Thu nhập khác 31 VI.7 0 0

11. Chi phí khác 32 VI.8 0 0

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 0

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 (9.419.567) 0

14. Chi phí thuế TNDN 51 VI.9 0 0

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51) 60 (9.419.567) 0

Số dòng = 16

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2024





Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 0 0

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 217.765.790 0

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02 (438.103.465) 0

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (41.570.000) 0

4. Tiền lãi vay đã trả 04 0 0

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 0 0

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 0 0

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (1.883.093) 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (263.790.768) 0

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 0 0

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 21 0 0

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 22 0 0

3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23 0 0

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24 0 0

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 0 0

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 0

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 3.000.000.000 0

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đ32 0 0

3. Tiền thu từ đi vay 33 0 0

4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính 34 0 0

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 3.000.000.000 0

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 2.736.209.232 0

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 0 0

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 VII 2.736.209.232 0

Số dòng = 27

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2024



Nợ Có Nợ Có Nợ Có

111 Tiền mặt 0 0 3.050.000.000 318.597.813 2.731.402.187 0

1111 Tiền Việt Nam 0 0 3.050.000.000 318.597.813 2.731.402.187 0

1112 Ngoại tệ 0 0 0 0 0 0

112 Tiền gửi Ngân hàng 0 0 484.425.790 479.618.745 4.807.045 0

1121 Tiền Việt Nam 0 0 484.425.790 479.618.745 4.807.045 0

1122 Ngoại tệ 0 0 0 0 0 0

121 Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0

128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0 0

1281 Tiền gửi có kỳ hạn 0 0 0 0 0 0

1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0 0

131 Phải thu của khách hàng 0 0 283.672.800 217.738.800 65.934.000 0

133 Thuế GTGT được khấu trừ 0 0 18.950.001 18.950.001 0 0

1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 0 0 18.950.001 18.950.001 0 0

1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 0 0 0 0 0 0

136 Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0 0

1361 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0 0

1368 Phải thu nội bộ khác 0 0 0 0 0 0

138 Phải thu khác 0 0 0 0 0 0

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 0 0 0 0 0 0

1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 0 0 0 0 0 0

1388 Phải thu khác 0 0 0 0 0 0

141 Tạm ứng 0 0 0 0 0 0

151 Hàng mua đang đi đường 0 0 0 0 0 0

152 Nguyên liệu, vật liệu 0 0 0 0 0 0

153 Công cụ, dụng cụ 0 0 0 0 0 0

154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 0 0 244.579.875 244.579.875 0 0

155 Thành phẩm 0 0 0 0 0 0

156 Hàng hóa 0 0 0 0 0 0

157 Hàng gửi đi bán 0 0 0 0 0 0

Số tài khoản Tên tài khoản
Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Năm 2024



211 Tài sản cố định 0 0 0 0 0 0

2111 TSCĐ hữu hình 0 0 0 0 0 0

21111 Nhà cửa, vật kiến trúc 0 0 0 0 0 0

21112 Máy móc thiết bị 0 0 0 0 0 0

21113 Phương tiện vận tải truyền dẫn 0 0 0 0 0 0

21114 Thiết bị dụng cụ quản lý 0 0 0 0 0 0

21115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 0 0 0 0 0 0

21116 Các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nư 0 0 0 0 0 0

21118 TSCĐ khác 0 0 0 0 0 0

2112 TSCĐ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

2113 TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0 0

21131 Quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0

21132 Quyền phát hành 0 0 0 0 0 0

21133 Bản quyền, bằng sáng chế 0 0 0 0 0 0

21134 Nhãn hiệu hàng hóa 0 0 0 0 0 0

21135 Phần mềm máy vi tính 0 0 0 0 0 0

21136 Giấy phép và giấy chuyển nhượng quyền 0 0 0 0 0 0

21138 TSCĐ vô hình khác 0 0 0 0 0 0

214 Hao mòn TSCĐ 0 0 0 0 0 0

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 0 0 0 0 0 0

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0 0

2147 Hao mòn bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0

217 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0

228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0 0

2281 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 0 0 0 0 0 0

2288 Đầu tư khác 0 0 0 0 0 0

229 Dự phòng tổn thất tài sản 0 0 0 0 0 0

2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0

2292 Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 0 0 0 0 0 0

2293 Dự phòng phải thu khó đòi 0 0 0 0 0 0

2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0 0

241 Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0 0

2411 Mua sắm TSCĐ 0 0 0 0 0 0



2412 Xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 0 0 0 0 0 0

242 Chi phí trả trước 0 0 186.000.000 15.500.000 170.500.000 0

331 Phải trả cho người bán 0 0 438.103.465 418.103.465 20.000.000 0

333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 0 0 18.950.001 21.012.800 0 2.062.799

3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 0 0 18.950.001 21.012.800 0 2.062.799

33311 Thuế GTGT đầu ra 0 0 18.950.001 21.012.800 0 2.062.799

33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu 0 0 0 0 0 0

3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0

3333 Thuế xuất, nhập khẩu 0 0 0 0 0 0

3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0

3335 Thuế thu nhập cá nhân 0 0 0 0 0 0

3336 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0

3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất 0 0 0 0 0 0

3338 Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác 0 0 0 0 0 0

33381 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0 0

33382 Các loại thuế khác 0 0 0 0 0 0

3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 0 0 0 0 0 0

334 Phải trả người lao động 0 0 41.570.000 41.570.000 0 0

335 Chi phí phải trả 0 0 0 0 0 0

336 Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0 0

3361 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0 0

3368 Phải trả nội bộ khác 0 0 0 0 0 0

338 Phải trả, phải nộp khác 0 0 0 0 0 0

3381 Tài sản thừa chờ giải quyết 0 0 0 0 0 0

3382 Kinh phí công đoàn 0 0 0 0 0 0

3383 Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0

3384 Bảo hiểm y tế 0 0 0 0 0 0

3385 Bảo hiểm thất nghiệp 0 0 0 0 0 0

3386 Nhận ký quỹ, ký cược 0 0 0 0 0 0

3387 Doanh thu chưa thực hiện 0 0 0 0 0 0

3388 Phải trả, phải nộp khác 0 0 0 0 0 0

341 Vay và nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

3411 Các khoản đi vay 0 0 0 0 0 0



3412 Nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

352 Dự phòng phải trả 0 0 0 0 0 0

3521 Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa 0 0 0 0 0 0

3522 Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 0 0 0 0 0 0

3524 Dự phòng phải trả khác 0 0 0 0 0 0

353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 0 0 0 0

3531 Quỹ khen thưởng 0 0 0 0 0 0

3532 Quỹ phúc lợi 0 0 0 0 0 0

3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 0 0 0 0 0 0

3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 0 0 0 0 0 0

356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0 0

3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0 0

3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSC 0 0 0 0 0 0

411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 0 0 0 3.000.000.000 0 3.000.000.000

4111 Vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 3.000.000.000 0 3.000.000.000

4112 Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0 0

4118 Vốn khác 0 0 0 0 0 0

413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0 0

418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0 0

419 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 0

421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 0 0 9.419.567 0 9.419.567 0

4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 0 0 0 0 0 0

4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 0 0 9.419.567 0 9.419.567 0

511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 0 0 262.660.000 262.660.000 0 0

5111 Doanh thu bán hàng hóa 0 0 0 0 0 0

5112 Doanh thu bán thành phẩm 0 0 0 0 0 0

5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ 0 0 262.660.000 262.660.000 0 0

5118 Doanh thu khác 0 0 0 0 0 0

515 Doanh thu hoạt động tài chính 0 0 26.990 26.990 0 0

611 Mua hàng 0 0 0 0 0 0

631 Giá thành sản xuất 0 0 0 0 0 0

632 Giá vốn hàng bán 0 0 244.579.875 244.579.875 0 0

635 Chi phí tài chính 0 0 0 0 0 0

642 Chi phí quản lý kinh doanh 0 0 27.526.682 27.526.682 0 0



6421 Chi phí bán hàng 0 0 0 0 0 0

6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp 0 0 27.526.682 27.526.682 0 0

711 Thu nhập khác 0 0 0 0 0 0

811 Chi phí khác 0 0 0 0 0 0

821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0

911 Xác định kết quả kinh doanh 0 0 272.106.557 272.106.557 0 0

Cộng 0 0 5.582.571.603 5.582.571.603 3.002.062.799 3.002.062.799

Số dòng = 138
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